
 

PHỤ LỤC 

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục 

công lập trực thuộc UBND Phường Phúc Lợi năm 2026) 

 

I. Chức danh giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) 

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên. Năng 

lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương 

đương trở lên. 

II. Chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) 

1. Giáo viên cơ bản: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

đối với giáo viên tiểu học. Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam hoặc tương đương trở lên. 

2. Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có bằng Cao đẳng trở lên thuộc 

ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng Cao đẳng thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Cao đẳng chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3. Giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật):  

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù 

hợp với môn học đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành 

đào tạo phù hợp với môn học đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên tương ứng với cấp học giảng dạy theo quy định. 

- Năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam 

hoặc tương đương trở lên. 

III. Chức danh giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) 

1. Về trình độ chuyên môn 

 Giáo viên cơ bản: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

đối với giáo viên trung học cơ sở. 

1.1. Giáo viên Toán học: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên Toán học. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.2. Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có bằng Cử nhân trở lên thuộc 

ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng Cao đẳng thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Cao đẳng chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.3. Giáo viên Hoá học: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên Hoá học. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên 



 

thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.4. Giáo viên Sinh học: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên Sinh học. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.5. Giáo viên Lịch sử: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên Lịch sử. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.6. Giáo viên Giáo dục công dân: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.7. Giáo viên Thể dục: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thể dục. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

1.8. Giáo viên Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật): có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn 

học đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành đào tạo phù hợp 

với môn học đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 

viên tương ứng với cấp học giảng dạy theo quy định. 

1.9. Giáo viên công nghệ: Có bằng cao đẳng trở lên thuộc ngành Sư phạm 

Công nghệ hoặc Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp hoặc bằng cử 

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Công nghệ, Kỹ thuật công nghiệp, 

Kỹ thuật nông nghiệp. Trường hợp chưa có bằng Cao đẳng thuộc ngành đào tạo 

giáo viên thì phải có bằng Cao đẳng chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

2. Về trình độ ngoại ngữ 

- Đối với vị trí tuyển dụng có bằng tốt nghiệp Đại học: Có năng lực ngoại 

ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương trở lên. 

- Đối với vị trí tuyển dụng có bằng tốt nghiệp Cao đẳng: Có năng lực ngoại 

ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương trở lên. 

 


